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1

Dương 

Hồng 

Hạnh

Số 261/QĐ-

ĐHTM ngày 

12/4/2017

Quyết định số 

29/QĐ-ĐHTM, 

ngày 09/01/2023

Giải pháp marketing địa phương 

nhằm phát triển du lịch của tỉnh 

Ninh Bình

PGS,TS. Bùi Xuân 

Nhàn
TS. Trần Thị Bích Hằng

Quản lý kinh 

tế

2

Nguyễn 

Thị 

Huyền 

Ngân

Số 261/QĐ-

ĐHTM ngày 

12/4/2017

Quyết định số 

30/QĐ-ĐHTM, 

ngày 09/01/2023

Quản trị truyền thông marketing 

của các khách sạn cao cấp trên 

địa bàn thành phố Hà Nội

PGS,TS. Hoàng Văn 

Thành

PGS,TS. Nguyễn Tiến 

Dũng

Kinh doanh 

thương mại

3
Phạm Thị 

Thu Hoài

Số 722/QĐ-

ĐHTM ngày 

18/10/2017

Quyết định số 

51/QĐ-ĐHTM, 

ngày 12/01/2023

Kế toán quản trị chi phí sản xuất 

kinh doanh tại các doanh nghiệp 

khai thác than thuộc Tập đoàn 

Công nghiệp Than - Khoáng sản 

Việt Nam

PGS,TS. Đỗ Minh 

Thành
TS. Trần Hải Long Kế toán

4
Đào Thị 

Hương

Số 425/QĐ-

ĐHTM ngày 

04/5/2018

Quyết định số 

52/QĐ-ĐHTM, 

ngày 12/01/2023

Nghiên cứu marketing nội bộ 

của các doanh nghiệp ngành may 

trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

PGS,TS. Cao Tuấn 

Khanh

PGS,TS. Nguyễn Tiến 

Dũng

Quản trị kinh 

doanh

5

Nguyễn 

Quốc 

Phóng

Số 247/QĐ-

ĐHTM ngày 

08/4/2016

Quyết định số 

56/QĐ-ĐHTM, 

ngày 13/01/2023

Giải pháp phát triển nhân lực 

quản trị trong các doanh nghiệp 

dệt may tại Hưng Yên

GS,TS. Phạm Vũ Luận TS. Trần Kiều Trang
Quản trị kinh 

doanh

6
Phạm Vũ 

Hà Thanh

Số 815/QĐ-

ĐHTM ngày 

19/10/2016

Quyết định số 

57/QĐ-ĐHTM, 

ngày 13/01/2023

Nghiên cứu vận dụng kế toán 

quản trị chi phí môi trường tại 

Tổng Công ty Giấy Việt Nam và 

các công ty liên kết

PGS,TS. Trần Thị Hồng 

Mai

PGS,TS. Hà Thị Thúy 

Vân
Kế toán
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7
Hoàng 

Thị Ba

Số 815/QĐ-

ĐHTM ngày 

19/10/2016

Quyết định số 

130/QĐ-ĐHTM, 

ngày 10/02/2023

Quản trị quan hệ khách hàng của 

các doanh nghiệp xuất khẩu chè 

Việt Nam

PGS,TS. Nguyễn Hoàng
PGS,TS. Nguyễn Hoàng 

Việt

Quản trị kinh 

doanh

8
Vũ Tuấn 

Hiệp

Số 220/QĐ-

ĐHTM ngày 

11/4/2014

Quyết định số 

145/QĐ-ĐHTM, 

ngày 14/02/2023

Cung ứng dịch vụ đào tạo quản 

trị doanh nghiệp của các công ty 

tư vấn quản lý Việt Nam

PGS,TS. Nguyễn Thị 

Minh Nhàn

Kinh doanh 

thương mại

9
Đỗ Minh 

Thuỷ

Số 247/QĐ-

ĐHTM ngày 

08/4/2016

Quyết định số 

160/QĐ-ĐHTM, 

ngày 16/02/2023

Nâng  cao năng lực quản lý của 

giám đốc doanh nghiệp nhỏ và 

vừa trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

PGS,TS. Mai Thanh Lan TS. Trần Thị Hoàng Hà
Quản lý kinh 

tế

10

Nguyễn 

Thị 

Thanh 

Loan

Số 815/QĐ-

ĐHTM ngày 

19/10/2016

Quyết định số 

207/QĐ-ĐHTM, 

ngày 01/3/2023

Nghiên cứu ảnh hưởng của công 

bố thông tin tự nguyện đến giá trị 

doanh nghiệp tại các công ty phi 

tài chính niêm yết trên Thị 

trường chứng khoán Việt Nam

PGS,TS. Đào Thị Thu 

Giang
TS. Tạ Quang Bình Kế toán

11
Nguyễn 

Thị Vân

Số 425/QĐ-

ĐHTM ngày 

04/5/2018

Quyết định số 

439/QĐ-ĐHTM, 

ngày 30/3/2023

Nghiên cứu ảnh hưởng của năng 

lực nhà quản trị cấp trung đến 

triển khai chiến lược của các 

doanh nghiệp Việt Nam trong 

ngành công nghệ thông tin

PGS,TS. Trần Kiều 

Trang

PGS,TS. Trần Văn 

Trang

Quản trị kinh 

doanh

12

Nguyễn 

Thuỳ 

Trang

Số 261/QĐ-

ĐHTM ngày 

12/4/2017

Quyết định số 

482/QĐ-ĐHTM, 

ngày 07/4/2023

Nghiên cứu điều kiện phát triển 

du lịch y tế ở Việt Nam

PGS,TS. Bùi Xuân 

Nhàn
TS. Nguyễn Thị Tú

Quản lý kinh 

tế

13

Nguyễn 

Hương 

Giang

Số 247/QĐ-

ĐHTM ngày 

08/4/2016

Quyết định số 

673/QĐ-ĐHTM, 

ngày 28/4/2023

Quản trị dòng tiền của các doanh 

nghiệp dệt may thuộc tập đoàn 

Dệt may Việt Nam

TS. Vũ Xuân Dũng
TS. Nguyễn Thị Minh 

Hạnh

Tài chính - 

Ngân hàng
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14
Hoàng 

Thị Tâm

Số 261/QĐ-

ĐHTM ngày 

12/4/2017

Quyết định số 

854/QĐ-ĐHTM, 

ngày 23/5/2023

Nghiên cứu vận dụng kế toán 

quản trị trong các doanh nghiệp 

sản xuất  nhỏ và vừa Việt Nam

PGS,TS. Lê Thị Thanh 

Hải

PGS,TS. Phạm Đức 

Hiếu
Kế toán

15
Lê Như 

Quỳnh

Số 446/QĐ-

ĐHTM ngày 

12/4/2019

Quyết định số 

855/QĐ-ĐHTM, 

ngày 23/5/2023

Chính sách thu hút vốn đầu tư 

trực tiếp nước ngoài của Việt 

Nam đến năm 2030

PGS,TS. Bùi Xuân 

Nhàn
PGS,TS. Phan Thế Công

Quản lý kinh 

tế

17
Lê Thị 

Tú Anh

Số 446/QĐ-

ĐHTM ngày 

12/4/2019

Quyết định số 

1053/QĐ-ĐHTM, 

ngày 22/6/2023

Nghiên cứu ảnh hưởng của văn 

hóa doanh nghiệp đến sự gắn bó 

của người lao động với tổ chức 

tại các doanh nghiệp lữ hành trên 

địa bàn Thành phố Hà Nội

PGS,TS. Bùi Hữu Đức PGS,TS. Nguyễn Hoàng
Quản trị kinh 

doanh

18
Tô Thị 

Vân Anh

Số 722/QĐ-

ĐHTM ngày 

18/10/2017

Quyết định số 

1054/QĐ-ĐHTM, 

ngày 22/6/2023

Tổ chức kế toán quản trị tại các 

doanh nghiệp cơ khí Việt Nam

PGS,TS. Lê Thị Thanh 

Hải
TS. Nguyễn Tuấn Duy Kế toán

19

Hoàng 

Cao 

Cường

Số 247/QĐ-

ĐHTM ngày 

08/4/2016

Quyết định số 

1055/QĐ-ĐHTM, 

ngày 22/6/2023

Quản trị bán hàng trực tuyến tại 

thị trường Việt Nam của Tập 

đoàn Công nghiệp - Viễn Thông 

Quân đội Viettel

GS,TS. Phạm Vũ Luận TS. Chử Bá Quyết
Quản trị kinh 

doanh

20
Lê Thị 

Hiền

Số 722/QĐ-

ĐHTM ngày 

18/10/2017

Quyết định số 

1056/QĐ-ĐHTM, 

ngày 22/6/2023

Phát triển nguồn nhân lực chất 

lượng cao của các doanh nghiệp 

nông nghiệp ứng dụng công nghệ 

cao ở Việt Nam

PGS,TS. Phạm Công 

Đoàn
TS. Trần Thị Hoàng Hà

Quản trị kinh 

doanh

21

Nguyễn 

Thị Liên 

Hương

Số 261/QĐ-

ĐHTM ngày 

12/4/2017

Quyết định số 

1057/QĐ-ĐHTM, 

ngày 22/6/2023

Nghiên cứu tác động của phát 

triển bền vững doanh nghiệp đến 

chi phí sử dụng vốn tại các 

doanh nghiệp niêm yết Việt Nam

PGS,TS. Vũ Mạnh 

Chiến

GS. Prasad 

Padmanabhan

Tài chính - 

Ngân hàng
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22

Ngô Thị 

Bảo 

Hương

Số 220/QĐ-

ĐHTM ngày 

11/4/2014

Quyết định số 

1265/QĐ-ĐHTM, 

ngày 08/8/2023

Quản trị quan hệ khách hàng của 

các doanh nghiệp dệt may thuộc 

Tập đoàn Dệt may Việt Nam

PGS,TS. Phan Thị Thu 

Hoài

PGS,TS. Cao Tuấn 

Khanh 

Kinh doanh 

thương mại

23

Mai 

Thanh 

Huyền

Số 308/QĐ-

ĐHTM ngày 

13/5/2015

Quyết định số 

1266/QĐ-ĐHTM, 

ngày 08/8/2023

Giải pháp hạn chế gian lận 

thương mại trong hoạt động gia 

công xuất khẩu của Tổng Cục 

Hải quan Việt Nam

PGS,TS. Doãn Kế Bôn
PGS,TS. Phan Thị Thu 

Hoài

Kinh doanh 

thương mại

24

Đoàn 

Ngọc 

Ninh

Số 261/QĐ-

ĐHTM ngày 

12/4/2017

Quyết định số 

1340/QĐ-ĐHTM, 

ngày 18/8/2023

Quản lý nguồn cung và hoạt 

động mua hàng của các doanh 

nghiệp chế biến cà phê tại Việt 

Nam

TS. Lục Thị Thu Hường
PGS,TS. Nguyễn Văn 

Minh (T)

Kinh doanh 

thương mại

25

Nguyễn 

Thị 

Quỳnh 

Mai

Số 261/QĐ-

ĐHTM ngày 

12/4/2017

Quyết định số 

1382/QĐ-ĐHTM, 

ngày 25/8/2023

Quản trị rủi ro của các doanh 

nghiệp Việt Nam xuất khẩu gạo 

sang thị trường Trung Quốc

PGS,TS. Bùi Hữu Đức
TS. Nguyễn Thị Thanh 

Nhàn

Quản trị kinh 

doanh

26

Đặng 

Thanh 

Bình

Số 722/QĐ-

ĐHTM ngày 

18/10/2017

Quyết định số 

1867/QĐ-ĐHTM, 

ngày 31/10/2023

Phát triển công nghiệp bền vững 

của tỉnh Quảng Ninh

PGS,TS. Bùi Xuân 

Nhàn

TS. Nguyễn Thị Thu 

Hiền

Quản lý kinh 

tế

27
Nguyễn 

Tấn Tâm

Số 308/QĐ-

ĐHTM ngày 

13/5/2015

Quyết định số 

1869/QĐ-ĐHTM, 

ngày 31/10/2023

Nghiên cứu các yếu tố ảnh 

hưởng đến quyết định tham gia 

bảo hiểm xã hội tự nguyện của 

người lao động ở Quảng Ngãi

PGS,TS. Phan Thị Thu 

Hoài

PGS,TS. Cao Tuấn 

Khanh

Kinh doanh 

thương mại

28

Nguyễn 

Hoàng 

Nam

Số 1437/QĐ-

ĐHTM ngày 

12/10/2018

Quyết định số 

2029/QĐ-ĐHTM, 

ngày 15/11/2023

Phát triển thị trường của các cơ 

sở sản xuất kinh doanh rau an 

toàn trên địa bàn thành phố Hà 

Nội

GS,TS. Nguyễn Bách 

Khoa
TS. Trần Thị Hoàng Hà

Quản trị kinh 

doanh
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29

Nguyễn 

Minh 

Tuấn

Số 261/QĐ-

ĐHTM ngày 

12/4/2017

Quyết định số 

2107/QĐ-ĐHTM, 

ngày 24/11/2023

Năng lực kinh doanh thương mại 

của các doanh nghiệp công 

nghiệp hỗ trợ nhỏ và vừa ngành 

cơ khí trên địa bàn Hà Nội

GS,TS. Nguyễn Bách 

Khoa
TS. Trần Thị Hoàng Hà

Kinh doanh 

thương mại


